
 Năm  Tháng Năm
Thán

g
 Năm  Tháng  Năm 

 
Tháng 

Làm 
tròn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  22=20+21+22 

Tổng cộng      1.638.295.000 

1 Hoàng Diệu Ly Nữ 07/10/1997
Phó Chủ tịch Hội 

Nông dân thị 
trấn Bến Sung  

01/07/2025 27 8 60 1   2.340.000  0  0 01 3 1,5      28.080.000      5.265.000       7.020.000           40.365.000 

Người hoạt động không chuyên 
trách ở xã nghỉ ngay kể từ khi thực 

hiện mô hình chính quyền địa 
phương 02 cấp theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương

2 Lê Thị Đào Nữ 28/08/1982
Nhân viên Thú y 
xã Xuân Khang

01/07/2025 42 10 60 1   2.340.000  0  0 15 0 15,0    112.320.000    52.650.000       7.020.000         171.990.000 

Người hoạt động không chuyên 
trách ở xã nghỉ ngay kể từ khi thực 

hiện mô hình chính quyền địa 
phương 02 cấp theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương

3 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 23/10/1991
Văn thư -Lưu trữ 

- Thủ quỹ thị 
trấn Bến Sung 

01/07/2025 33 8 60 1   2.340.000  0  0 10 9 11,0    112.320.000    38.610.000       7.020.000         157.950.000 

Người hoạt động không chuyên 
trách ở xã nghỉ ngay kể từ khi thực 

hiện mô hình chính quyền địa 
phương 02 cấp theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương

4 Lê Trung Chính Nam 20/09/1977
Khuyến nông 

viên thị trấn Bến 
Sung

01/07/2025 47 9 62 1,1   2.574.000  0  0 14 2 14,5    123.552.000    55.984.500       7.722.000         187.259.000 

Người hoạt động không chuyên 
trách ở xã nghỉ ngay kể từ khi thực 

hiện mô hình chính quyền địa 
phương 02 cấp theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương

5 Lô Văn Hòa Nam 07/10/1981

Phó Chủ nhiệm 
UB kiểm tra 

đảng ủy xã Xuân 
Khang

01/07/2025 43 8 62 0,9   2.106.000  0  0 15 7 16,0    101.088.000    50.544.000       6.318.000         157.950.000 

Người hoạt động không chuyên 
trách ở xã nghỉ ngay kể từ khi thực 

hiện mô hình chính quyền địa 
phương 02 cấp theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương

6 Nguyễn Thị Hiền Nữ 03/02/1987
Phó Chủ tịch UB 
Mặt trận tổ quốc 

xã Hải Long
01/07/2025 38 4 60 0,9   2.106.000  0  0 14 6 14,5    101.088.000    45.805.500       6.318.000         153.212.000 

Người hoạt động không chuyên 
trách ở xã nghỉ ngay kể từ khi thực 

hiện mô hình chính quyền địa 
phương 02 cấp theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương

7 Nguyễn Thị Dung Nữ 07/10/1992
Phó Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ 
xã Xuân Khang

01/07/2025 32 8 60 0,9   2.106.000  0  0 12 3 12,5    101.088.000    39.487.500       6.318.000         146.894.000 

Người hoạt động không chuyên 
trách ở xã nghỉ ngay kể từ khi thực 

hiện mô hình chính quyền địa 
phương 02 cấp theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương

8
Nguyễn Thị 
Hường

Nữ 03/07/1987
Phó Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ 

xã Hải Long
01/07/2025 37 11 60 0,9   2.106.000  0  0 10 0 10,0    101.088.000    31.590.000       6.318.000         138.996.000 

Người hoạt động không chuyên 
trách ở xã nghỉ ngay kể từ khi thực 

hiện mô hình chính quyền địa 
phương 02 cấp theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương

9 Trịnh Văn Hiệu Nam 26/02/1975
Phó Chủ tịch Hội 

Nông dân xã 
Xuân Khang

01/07/2025 50 4 62 0,9   2.106.000  0  0 15 4 15,5    101.088.000    48.964.500       6.318.000         156.371.000 

Người hoạt động không chuyên 
trách ở xã nghỉ ngay kể từ khi thực 

hiện mô hình chính quyền địa 
phương 02 cấp theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương

UBND XÃ NHƯ THANH Mẫu biểu số 3.4

Đơn vị tính: đồng
Thời gian công 

tác có đóng 
BHXH bắt 

buộc ở các vị 
trí việc làm 

khác

Thời điểm 
nghỉ để 

hưởng chế 
độ theo NĐ 

154

Tuổi khi giải 
quyết chính 
sách, chế độ

Tuổi nghỉ 
hưu theo NĐ 

135 

Lương hiện hưởng Dự kiến kinh phí thực hiện  chính sách 

 Tổng cộng 
Hệ số

Phụ 
cấp

 
chức 

vụ

Phụ 
cấp

thâm
 niên 
vượt

khung
(%)

Phụ 
cấp

 thâm 
niên 
nghề
(%)

 Ghi chú 

DANH SÁCH VÀ DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH  THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ
(Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

TT Họ và tên
Giới 
tính

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Chức vụ, chức 
danh chuyên 

môn đang đảm 
nhiệm

Tổng thời gian công tác

 Lương 
hiện hưởng  

Trợ cấp một 
lần theo số 

tháng (0,8 lần 
mức phụ cấp 
hàng tháng 

hiện thưởng)

Trợ cấp một 
lần theo số 

năm công tác

Trợ cấp tìm 
việc làm 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày  ……tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Như Thanh)



 Năm  Tháng Năm
Thán

g
 Năm  Tháng  Năm 

 
Tháng 

Làm 
tròn

Thời gian công 
tác có đóng 
BHXH bắt 

buộc ở các vị 
trí việc làm 

khác

Thời điểm 
nghỉ để 

hưởng chế 
độ theo NĐ 

154

Tuổi khi giải 
quyết chính 
sách, chế độ

Tuổi nghỉ 
hưu theo NĐ 

135 

Lương hiện hưởng Dự kiến kinh phí thực hiện  chính sách 

 Tổng cộng 
Hệ số

Phụ 
cấp

 
chức 

vụ

Phụ 
cấp

thâm
 niên 
vượt

khung
(%)

Phụ 
cấp

 thâm 
niên 
nghề
(%)

 Ghi chú TT Họ và tên
Giới 
tính

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Chức vụ, chức 
danh chuyên 

môn đang đảm 
nhiệm

Tổng thời gian công tác

 Lương 
hiện hưởng  

Trợ cấp một 
lần theo số 

tháng (0,8 lần 
mức phụ cấp 
hàng tháng 

hiện thưởng)

Trợ cấp một 
lần theo số 

năm công tác

Trợ cấp tìm 
việc làm 

10 Nguyễn Thị Thu Nữ 02/04/1986
Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Hải 

Long
01/07/2025 39 2 60 0,9   2.106.000  0  0 14 11 15,0    101.088.000    47.385.000       6.318.000         154.791.000 

Người hoạt động không chuyên 
trách ở xã nghỉ ngay kể từ khi thực 

hiện mô hình chính quyền địa 
phương 02 cấp theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương

11 Quách Văn Trọng Nam 11/10/1985
Phó Chủ tịch Hội 

cựu chiến binh 
xã Xuân Khang

01/07/2025 39 8 62 0,9   2.106.000  0  0 9 6 9,5    101.088.000    30.010.500       6.318.000         137.417.000 

Người hoạt động không chuyên 
trách ở xã nghỉ ngay kể từ khi thực 

hiện mô hình chính quyền địa 
phương 02 cấp theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương

12 Vũ Trung Hiếu Nam 01/10/1966

Phó Chủ tịch Hội 
cựu chiến binh 
Thị trấn Bến 

Sung

01/07/2025 58 9 1   2.340.000  0  0 3 5 3,5      35.100.000           35.100.000 

Người hoạt động không chuyên 
trách ở xã đang hưởng chế độ hưu 

trí nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô 
hình chính quyền địa phương 02 

cấp theo quy định của Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương


